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THÀNH PHÒNG CHỐNG LỤT SÔNG HÒNG VÀ
Ý NGHĨA TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy lợi,

Nguyên Trưởng ban, Ban Chỉ đạo phòng chống bão Trung ương

Tóm tắt: Là một đất nước thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên việc chinh quyền các thời

đại và người dân luôn tập trung đối phó phòng chống thiên tai đã tạo thành một truyên thông

Trải qua nhiều thế người Nam đã lực áp dụng nhiều biện pháp thích hợp đế đối phó

với thiên nhất là lũ lụt đồng bằng sông Trong tương nam được đoán là

chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khi tai do tác động của biến đôi khỉ hậu gia tăng

cả về cường độ và tần suất với những diễn biến khó Trong bôi cảnh việc nghiên cứu

thành tựu và bài học chổng lũ lụt sông Hồng nghĩa cho công tác quản chống

thiên thích ứng với biến đôi khí

Đồng bằng sông Hồng (khu vực hạ sông

Hồng và sông Thái Bình) vùng có mật độ dân

nhất Việt Nam, với tổng diện tích gần

triệu km2, trong đó 58,4 % diện tích đồng bằng

nằm dưới đỉnh triều +2m, 90 diện tích

nằm dưới +6m. Độ cao trung bình của Hà Nôi

khoảng +4 +5m với mặt biển. Lưu vực sông

Hồng và sông Thái Bình có tổng diện tích

169,000 km2, trên 65% lưu vực thuộc lãnh thổ

Việt Nam. Nước uy hiếp đồng bàng sông

Hồng chủ yếu đến từ các nhánh của sông Hồng

và xếp theo thứ tự nguy hiểm sông Đà, sông

Lô rồi đến sông Thao. Các sông nhánh của

vực sông Hồng, sông Thái Bình đều chụm

đầu đồng bằng theo hình rẽ quạt, các trung tâm

mưa lớn đều nằm ở phía Việt Nam. đặc

điểm tự nhiên của lưu vực sông Hồng, nước

sông Hồng dồn hạ du thường rất nhanh, rất

mạnh. Đẻ giảm nhẹ sức tàn phá của lũ nhân

dân ta đã có truyền thống đắp đê từ đời.

Theo sách thì đê bao vùng sông Hồng đã ra

đời từ thời dựng nước. Đen thời nhà Trần, theo

nhà bác học Nguyễn Văn Siêu (đời vua Tự Đức)

thì dân số nước ta lúc đó đã tăng làng

mạc san Đe bảo vệ cuộc sổng cho nhà

đắp nhiều đê theo chiều dài các sông

và bắt đầu đắp đê

Biện pháp phòng chống duy nhất trước

đây chỉ có thể đắp cho đê cao Nhưng vì

người có hạn nên đê không đủ cao, đủ

gặp lớn thì vỡ đê gây ra tai họa. Từ

hiệu quả thực tế của đê trong chống việc đắp

đê được các triều đại duy trì trong suốt chiều dài

mặc dù ý tưởng duy trì hay phá bỏ đê

được cân nhắc nhiều

Trước năm vỡ đê sông Hồng gần như

một định mệnh, hàng năm ám ảnh nhân dân

đồng bằng sông Hồng. Thời vua Tự Đức riêng

đoạn đê tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Khoái

Châu năm liền bị thời thuộc Pháp, trong

vòng năm đầu thế kỷ XX đã có lần vỡ đê,

bình quân năm lần vỡ đê. Đê bị vờ khi mực

nước Hà Nội tại cầu Long Biên chưa đến

+ lm. Sau mỗi lần vỡ đê tiếp tục được đắp
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cao, đắp to; đến năm đê đã được thiết kế

để giữ mực nước Hà Nội đến +12m.

Theo tài liệu ghi chép, trận thuộc loại

lớn thứ trong lích vỡ đê mực nước

Hà Nội đến +11,45 gây ngập gần

đồng bằng Bắc ảnh hưởng trên triệu dân

thời Neu không vỡ đê thì mực nước Hà Nội

có thể lên đến lượng Son Tây

33.500 /s, suất xuất hiện khoảng năm

Sau đê điều đã được tăng cường củng

cố quyết Mức thiết kế của đê điều là chống

được mực nước Hà Nội +13.3m, dự kiến

cùng với phân chậm và cắt trên chứa

Thác Bà có thể chống được

nhất trước

Năm thống sông Hồng đã xuất 

hiện trận lớn nhất trong trong lịch sử, lớn

hơn nhiều với 1945; mực nước Hà nội

lên đến +14, m vượt quá mức thiết kế của

đê cm thì vỡ đê, vỡ lúc nước đã đến

đỉnh và bắt đầu xuống thấp. Mực nước xấp

xỉ gầm cầu Long Biên; đã qua mặt cầu

sông Đuống, phải điều tàu chở đầy đá

đến, để chống lật trôi cho cầu. Trận đã gây

ngập 94 huyện, xã, của các tỉnh Hà Bắc,

Hà Tây, Hải Hưng, Vĩnh Phú, dân trong

vùng ngập lụt lên tới 2,9 triệu người lúc đó,

người chết 594 người; hơn 20 vạn ha lúa, hoa

màu mất trắng. Nhiều xí nghiệp phải ngừng

sản xuất; nhiều tài sản của nhà nước và của

nhân dân bị mất mát, hư hỏng; nhiều nhà cửa,

kho tàng bị ngập lụt; nhiều cầu cống, công

trình thủy bị hư hỏng, giao thông bị ách

tắc, nhiều đường tải điện và cơ sở điện lực bị

uy hiếp an toàn. Mọi hoạt động xã hội, an

ninh, quốc phòng bị ngại. Theo tính toán

nếu không có các_biện pháp khác đã cắt giảm

lũ, thì mực nước Hà Nội có thể tới

+ 14, lưu lượng Sơn tây 38.000 m /s, suất 

xuất hiện khoảng 250

Nhận rõ trí đặc biệt quan trọng về mọi

mặt của Đồng bằng sông Hồng, nhất trong

thời kỳ đất nước còn bị chia cắt, Đảng và Nhà

nước ta rất quan tâm tổ chức, lãnh đạo, chỉ

đạo, đầu tư cho công cuộc phòng chống

thiên tai nói chung đặc biệt cho công cuộc

phòng chống hệ thống sông Hồng nói

riêng. Ngay sau ngày chính quyền cách mạng

mới thành lập, trong muôn vàn khó khăn, Bác

đã đến nhiều vỡ đê để động viên, chỉ

đạo đồng bào đang đắp các quãng đê bị vỡ

và khắc phục hậu quả của trận Sinh

thời, hàng năm Bác đều có chỉ thị, bài báo và

nhiều lần đi thăm đê kè; hướng dẫn, động viên

cán bộ, đồng bào giữ đê phòng chống

Tháng 8-1969 sông Hồng lớn, cũng lúc

lâm bệnh nặng, nhưng hàng ngày vẫn

gọi Đ/c Hà Tấn Trưởng ban Chỉ huy 

chống bão thời đó, đến báo cáo với Bác tình

hình và hộ đê chống công tác tổ

chức, ngay từ năm Hồ Chủ tịch đã ký

lệnh 70-SL thành ở Bắc Bộ ban Trung

ương đê; sau này lần lượt được đổi tên

thành Úy ban Bảo vệ đê điều các cấp (Năm

Ban Chỉ huy Chống Lụt Bão Trung 

ương " (Năm 1956), Ban Chỉ Đạo Phòng

Chống Lụt Bão Trung ương và ngày nay Ban

Chỉ Đạo Trung ương về Phòng Chống Thiên

Từ những kinh nghiệm lịch sử, theo thời

gian, căn cứ tình hình xã hội của đất nước,

ngành Thủy lợi đã nghiên cứu tham mưu cho

Chính phủ từng bước xây dựng, hoàn thiện cấu

trúc về tổ chức tích hợp thể chế chính trị-xã hội

từ cấp trung ương đến huyện, xã để đối mặt với

bão. Cấu trúc này đã phát triển qua nhiều 

thập kỷ cho phép ta bảo vệ cuộc sống của
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người dân và phát triển tiềm năng nông nghiệp

của vùng Đồng bằng sông Hồng rộng

Đến nay Quốc hội, Chính phủ đã ban hành

nhiều Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định,

Chỉ thị liên quan công cuộc phòng chống thiên

tai.Theo đó Ban chỉ đạo Trung ương về phòng 

chống thiên tai do Chính phủ thành lập, làm

nhiệm điều phối liên ngành giúp Chính phủ,

Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức,

đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và

khắc phục hậu quả thiên tai trên cả nước,

chuyển đổi hoạt động phòng chống thiên tai từ

phòng thủ sang chủ động.

Để có chiến lược đúng đắn trừ nguy cơ

vỡ đê ngập lụt đồng bằng Bắc và khai thác

tối ưu nguồn nước của Hệ thống sông Hồng,

năm Đảng và Nhà nước ta đã chỉ thị tiến

hành Quy hoạch khai thác và trị thủy sông

Hồng ban Quy hoạch sông Hồng đã được

thành lập bao gồm lãnh đạo của một

ngành và địa phương liên quan mật thiết, một

phó Thủ tướng chủ nhiệm, Cơ quan thường 

trực đặt tại bộ Thủy

ban quy hoạch sông Hồng đã nghiên cứu

xây dựng các lĩnh vực quy hoạch về khai thác

thủy điện và hệ thống bậc thang chủ yếu trên

các sông nhánh chính thượng du, tưới tiêu và

cung cấp nước, khai thác vận tải đường thủy và

phòng chống Ngày 24/5/1972 Ban thư

Trung ương Đảng và Thường vụ

(1) Căn cứ Nghị định của Thủ tướng Chính

phủ 759-TTg ngày 2/5/1956, Hội đồng Chính

phủ đã thành Ban chỉ huy chống bão,

hình thành thống Ban chỉ huy các cấp từ

Trung ương đến tỉnh, huyện,

(2) Chỉ thị thủy và khai thác tổng

hợp là một vấn đề rất trọng yếu, có vị trí then

chôt trong việc đây mạnh nghiệp xây dựng

chủ nghĩa hội miền Bắc, thủy và khai

thác tống họp là 2 mặt của vấn có quan hệ

mật thiết với cần được quán triệt đầy

trong đó việc phòng vận

thủy và tưới nước có tầm quan trọng chủ yếu;

riêng đối với hạ du nhiệm vụ phòng lũ rất quan

đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết liên

tịch 55-CP về công tác phòng chống

cho Hệ thống sông Hồng, nêu ra biện pháp cơ

bản cho ngắn hạn và dài hạn

Tích cực và bảo vệ rừng

đầu nguồn.

Xây dựng các chứa nước và

vừa ở thượng các

Tăng cường, củng cố

Chuẩn bị để làm tốt công tác phân chậm

khi cần thiết.

Tích cực khai thông dòng chảy để thoát

Tăng cường công tác quản đê và

Theo đó Đảng và Nhà nước ta đã tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nhân dân ta và

các lực lượng trang nhân dân đã giành rất

lớn công sức, tạo nên hệ thống phòng chống

của hệ thống Sông Hồng cực kỳ có hiệu

Từ năm đến năm đã đắp gần

triệu m đất, hơn triệu m đá, hình thành hơn

nghìn km đê sông Hồng- Thái Bình khép kín.

Từ đó đến nay không ngừng tăng cường và

củng cố đê, tiếp tục xóa chạch đắp đủ mặt cắt

thiết kế, nâng cao chất lượng thân đê móng đê,

các kè đá, các cống dưới đê, kiên cố hóa, hiện

đại hóa dần toàn hệ thống đê điều; để bảo đảm

chống giữ vừng chắc toàn hệ thống sông

Hồng tương ứng mực nước Hà Nội có thể lên

đến +13,3 đến +13.5

Trong bối cảnh nguồn còn hạn chế, Nhà

nước ta đã đầu tư rất để xây dựng nhiều
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công trình thế kỷ như Hòa Sơn Lai

Châu trên sông các công trình như Bản

Chát (Nậm Mu -sông Đà), Tuyên Quang (sông

Gâm), Thác (sông Chảy); mở ra cơ chế để

các nhà đầu tư nhiều thủy điện khác trên

các nhánh sông; đã tạo ra hệ thống chứa

nước có tổng dung tích chứa hàng chục tỉ m

nước, trên thượng nguồn sông Hồng để khai

thác tối tài nguyên nước, nếu quản tốt

thể cắt giảm thường xuyên rất có hiệu

Đặc biệt Nhà nước đã giao nhiệm cho một

chứa lớn trên sông Đà, cùng thủy điện

Tuyên Quang và Thủy điện Thác Bà giành sẵn

dung tích trống trong suốt chính hàng năm

tỉ m để sẵn sàng cắt giảm sông Hồng

ngay từ thượng nguồn; bảo đảm như

và các có suất xuất hiện 500 năm

mực nước Hà Nội thấp dưới +13,3 +13,5

các chứa cùng hệ thống đê kiên hiện có,

có thể bảo đảm an toàn chống cho Thù Đô và

cả đồng bằng sông Hồng.

Năm sông Hồng đã xẩy ra trận

thứ và bấy giờ chỉ

có Hòa tham gia cắt giảm đã cắt giảm

mực nước Hà Nội theo tính toán thể

đến +13,47 xuống thực tế còn +12,42 hơn

nước; được nguy cơ vỡ đê hiện

khi bão đổ vào gây sóng

đã chồm tràn lên mặt đê đoạn đê sông Hồng

thuộc huyện Lý Nhân, đê hữu Đuống phía

thượng cầu Đuống và nhiều nơi Thực

nhiều năm gần đây cao nhất thấp dưới

báo động năm không có

Đây là một thành tựu vĩ đại về sự nghiệp

chống sông Hồng của nhân dân ta trong thời

đại Chí Minh. Làm vợi bớt nồi lắng hàng

năm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về đê điều

sông Hồng mồi khi mùa tới; giải tỏa được

gánh nặng như một định mệnh ngàn đời thiệt

hại do vỡ đê của nhân dân đồng bằng

sông Hồng. Chúng ta cũng giảm bớt được nồi

đau xót, phải chứng kiến những mất mát về vật

chất và con người lụt, giảm bớt được tình

hình dân vùng giữa đê hàng năm giắt díu nhau

chạy

Nhiệm vụ quan trọng của chúng ta hiện nay

tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định của

Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy trình 

vận hành liên chứa thượng nguồn sông

Hồng; vẫn phải quản chặt các thủy

thủy điện; thường xuyên củng cố đê điều,

củng cố lượng đê chống thực hiện

tốt các chương trình trồng rừng và bảo rừng,

thông sông thoát có thể giai đoạn này

đang thuộc chu kỳ nước sông Hồng thấp,

chưa thấy xuất hiện những trận của sông

Hồng như hay nhỏ hơn như

Theo tính toán dự báo khi gặp các lớn

như hoặc hơn thì các hồ cắt triệt

để rồi, mực nước Hà Nội vần còn rất cao như đã 

nói ở trên, nếu trường họp này mà gặp bão

đổ bộ vào đồng bằng thì hết phức tạp;

chưa kể còn nhiều vùng thuộc vực các

chứa chưa khống chế hết, tình hình biến đổi khí

hậu toàn cầu có thể có những trận cực đoan

chưa lường hết. Hon nữa thống đê và nên

móng đều đất, để sơ suất có khi còn thấp

vần có thể vỡ đê như đã từng xẩy

Biến đổi khí hậu toàn cầu có thể làm gia tăng

những hiện tượng thời tiết rất cực đoan, có thể

có những trận bão, cực đoan chưa lường

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu thành tựu và

học phòng chống sông Hồng có

nghĩa cho công tác quản phòng chổng thiên

thích ứng với biến đổi khí

Hà Nội, ngày 22/5/2021
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